
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 THỜI KHOÁ BIỂU số 7
Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024

THỨ BUỔI TIẾT 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12

1 HĐTNHN1 - TH Bình HĐTNHN1 - AV Châu HĐTNHN1 - TN Thảo HĐTNHN1 - T Thành HĐTNHN1 - TN H Hạnh HĐTNHN1 - TH Trân HĐTNHN1 - TH Thảo HĐTNHN1 - GD Anh HĐTNHN1 - V Ngọc HĐTNHN1 - T Nhung HĐTNHN1 - V N Hằng HĐTNHN1 - T Tú

2 HĐTNHN2 - TH Bình HĐTNHN2 - AV Châu HĐTNHN2 - TN Thảo HĐTNHN2 - T Thành HĐTNHN2 - TN H Hạnh HĐTNHN2 - TH Trân HĐTNHN2 - TH Thảo HĐTNHN2 - GD Anh HĐTNHN2 - V Ngọc HĐTNHN2 - T Nhung HĐTNHN2 - V N Hằng HĐTNHN2 - T Tú

3 KHTN - TN Trang TA - AV Châu KHTN - TN Thảo Tin học - TH Bình KHTN - TN H Hạnh Âm nhạc - NT Khanh Toán - T ĐThảo LSĐL - XH Tân LSĐL - XH Sang HĐTNHN3 - T Nhung HĐTNHN3 - V N Hằng TA - AV Ngân

4 KHTN - TN Trang TA - AV Châu KHTN - TN Thảo Văn - V Mi KHTN - TN H Hạnh Tin học - TH Trân Toán - T ĐThảo LSĐL - XH Tân MT - NT Vân Văn - V Ngọc Văn - V N Hằng LSĐL - XH Sang

5 TA - AV Châu Toán - TThơ Âm nhạc - NT Khanh TA - AV Khanh GDĐP - TH Trân KHTN - TN ĐTrang TA - AV Thảo GDĐP - TH Bình Toán - T Nhung Văn - V Ngọc Văn - V N Hằng KHTN - TN Toàn

1 GDTC - B Hải

2 GDTC - B Hải

3 LSĐL - XH Mai
5

1 LSĐL - XH Mai GDCD - GD Chi Tin học - TH Bình TA - AV Khanh Âm nhạc - NT Khanh Văn - V Phượng KHTN - TN ĐTrang TA - AV Thảo Văn - V Ngọc KHTN - TN Dung KHTN - TN Toàn LSĐL - XH Sang

2 Tin học - TH Bình LSĐL - XH Mai MT - NT Vân TA - AV Khanh KHTN - TN H Hạnh Văn - V Phượng KHTN - TN ĐTrang TA - AV Thảo Văn - V Ngọc TA - AV Ngân KHTN - TN Toàn LSĐL - XH Sang

3 Âm nhạc - NT Khanh KHTN - TN Trang TA - AV Khanh KHTN - TN Thảo TA - AV Huệ KHTN - TN ĐTrang Văn - V Phượng Công nghệ - CN Tuyến HĐTNHN3 - V Ngọc TA - AV Ngân LSĐL - XH Sang Văn - V N Hằng

4 TA - AV Châu KHTN - TN Trang TA - AV Khanh GDTC - B Hải GDCD - GD Chi KHTN - TN ĐTrang Văn - V Phượng MT - NT Vân TA - AV Thảo LSĐL - XH Sang TA - AV Ngân Văn - V N Hằng

5 TA - AV Châu Công nghệ - CN Tuyến HĐTNHN3 - TN Thảo GDTC - B Hải MT - NT Vân GDCD - GD Chi TA - AV Thảo KHTN - TN ĐTrang Âm nhạc - NT Khanh LSĐL - XH Sang TA - AV Ngân Tin học - TH Trân

1 GDTC - B Hải

2 GDTC - B Hải

1 TA - AV Châu GDĐP - TH Thảo TA - AV Khanh MT - NT Vân LSĐL - XH Chông TA - AV Huệ Công nghệ - CN Tuyến Văn - V Phượng TA - AV Thảo LSĐL - XH Sang Tin học - TH Trân KHTN - TN Toàn

2 TA - AV Châu LSĐL - XH Mai TA - AV Khanh LSĐL - XH Chông Tin học - TH Thảo TA - AV Huệ LSĐL - XH Tân Văn - V Phượng LSĐL - XH Sang Toán - T Nhung GDTC - Hoàng Phúc KHTN - TN Toàn

3 Công nghệ - CN Tuyến Âm nhạc - NT Khanh Toán - T Thành LSĐL - XH Chông Văn - V Phượng HĐTNHN3 - TH Trân GDCD - GD Anh LSĐL - XH Tân LSĐL - XH Sang KHTN - TN Dung GDTC - Hoàng Phúc MT - NT Vân

4 MT - NT Vân Văn - V Sang LSĐL - XH Mai Công nghệ - CN Tuyến Văn - V Phượng GDĐP - TH Trân KHTN - TN ĐTrang GDTC - Hoàng Phúc GDCD - GD Anh KHTN - TN Dung LSĐL - XH Sang GDĐP - TH Bình

5 KHTN - TN Trang Văn - V Sang LSĐL - XH Mai GDĐP - TH Trân Công nghệ - CN Tuyến KHTN - TN ĐTrang Tin học - TH Thảo GDTC - Hoàng Phúc KHTN - TN Dung Âm nhạc - NT Khanh LSĐL - XH Sang GDCD - GD Anh

1

2

5

1 GDĐP - TH Thảo LSĐL - XH Mai Toán - T Thành LSĐL - XH Chông HĐTNHN3 - TN H Hạnh MT - NT Vân KHTN - TN ĐTrang TA - AV Thảo KHTN - TN Dung GDĐP - TH Bình TA - AV Ngân GDTC - Hoàng Phúc

2 Toán - TThơ TA - AV Châu GDĐP - TH Thảo Văn - V Mi TA - AV Huệ LSĐL - XH Chông TA - AV Thảo KHTN - TN ĐTrang KHTN - TN Dung Toán - T Nhung Âm nhạc - NT Khanh GDTC - Hoàng Phúc

3 Toán - TThơ KHTN - TN Trang Công nghệ - CN Tuyến KHTN - TN Thảo TA - AV Huệ LSĐL - XH Chông LSĐL - XH Tân Toán - T ĐThảo TA - AV Thảo Tin học - TH Thảo KHTN - TN Toàn Toán - T Tú

4 HĐTNHN3 - TH Bình HĐTNHN3 - AV Châu TA - AV Khanh Âm nhạc - NT Khanh GDTC - B Hải TA - AV Huệ GDTC - Hoàng Phúc Toán - T ĐThảo Công nghệ - CN Tuyến MT - NT Vân KHTN - TN Toàn Toán - T Tú

5 TA - AV Châu Toán - TThơ TA - AV Khanh GDCD - GD Chi GDTC - B Hải Công nghệ - CN Tuyến GDTC - Hoàng Phúc Âm nhạc - NT Khanh Toán - T Nhung GDCD - GD Anh MT - NT Vân KHTN - TN Toàn

1

2
5

1 LSĐL - XH Mai KHTN - TN Trang Văn - V Mi KHTN - TN Thảo LSĐL - XH Chông Toán - T ĐThảo LSĐL - XH Tân HĐTNHN3 - GD Anh KHTN - TN Dung TA - AV Ngân Công nghệ - CN Tuyến HĐTNHN3 - T Tú

2 LSĐL - XH Mai GDTC - B Hải Văn - V Mi KHTN - TN Thảo LSĐL - XH Chông Toán - T ĐThảo GDĐP - TH Trân Tin học - TH Thảo GDTC - Hoàng Phúc Công nghệ - CN Tuyến GDĐP - TH Bình TA - AV Ngân

3 GDCD - GD Chi GDTC - B Hải KHTN - TN Thảo HĐTNHN3 - T Thành KHTN - TN H Hạnh LSĐL - XH Chông Âm nhạc - NT Khanh GDCD - GD Anh GDTC - Hoàng Phúc KHTN - TN Dung Toán - T Tú TA - AV Ngân

4 Văn - V Sang MT - NT Vân KHTN - TN Thảo Toán - T Thành Toán - T Nguyệt GDTC - B Hải HĐTNHN3 - TH Thảo KHTN - TN ĐTrang GDĐP - TH Bình GDTC - Hoàng Phúc Toán - T Tú Âm nhạc - NT Khanh

5 Văn - V Sang Tin học - TH Bình GDCD - GD Chi Toán - T Thành Toán - T Nguyệt GDTC - B Hải MT - NT Vân KHTN - TN ĐTrang Tin học - TH Thảo GDTC - Hoàng Phúc GDCD - GD Anh Công nghệ - CN Tuyến
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THỜI KHOÁ BIỂU số 7 THỜI KHOÁ BIỂU số 7
Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024

THỨ BUỔI TIẾT 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7

1 HĐTNHN1 - TN Toàn HĐTNHN1 - T Ngân HĐTNHN1 - AV Quyên HĐTNHN1 - V Oanh HĐTNHN1 - T Hào HĐTNHN1 - XH Chông HĐTNHN1 - CN Đan

2 HĐTNHN2 - TN Toàn HĐTNHN2 - T Ngân HĐTNHN2 - AV Quyên HĐTNHN2 - V Oanh HĐTNHN2 - T Hào HĐTNHN2 - XH Chông HĐTNHN2 - CN Đan

3 KHTN - TN Toàn LSĐL - XH Hải Văn - V Oanh TA - AV DTrang Tin học - TH Trân KHTN - TN Dung LSĐL - XH Chông

4 KHTN - TN Toàn LSĐL - XH Hải Văn - V Oanh MT - NT Thuyết TA - AV DTrang KHTN - TN Dung LSĐL - XH Chông

5 TA - AV Quyên KHTN - TN Duyên LSĐL - XH Hải Văn - V Oanh GDCD - GD Anh MT - NT Thuyết HĐTNHN3 - CN Đan

1 LSĐL - XH Hải

2 LSĐL - XH Hải

3 GDCD - GD Anh
5

1 TA - AV Quyên Văn - V Trâm GDTC - Lộc TA - AV DTrang Công nghệ - CN Đan Văn - V N Hằng MT - NT Thuyết

2 TA - AV Quyên Văn - V Trâm GDTC - Lộc TA - AV DTrang Văn - V Oanh Văn - V N Hằng Tin học - TH Thạnh

3 Văn - V Trâm GDTC - Lộc LSĐL - XH Hải KHTN - TN H Hạnh Văn - V Oanh Công nghệ - CN Đan TA - AV DTrang

4 Công nghệ - CN Đan GDTC - Lộc LSĐL - XH Hải KHTN - TN H Hạnh LSĐL - XH Chông TA - AV DTrang KHTN - TN Dung

5 LSĐL - XH Hải KHTN - TN Duyên Công nghệ - CN Đan HĐTNHN3 - V Oanh GDTC - Lộc LSĐL - XH Chông KHTN - TN Dung

1

2

1 GDTC - Lộc HĐTNHN3 - T Ngân GDCD - GD Anh GDĐP - PHT2 TA - AV DTrang Toán - T ĐThảo KHTN - TN Dung

2 GDTC - Lộc Toán - T Ngân TA - AV Quyên Tin học - TH Trân TA - AV DTrang Toán - T ĐThảo GDCD - GD Anh

3 LSĐL - XH Hải GDĐP - PHT2 TA - AV Quyên Công nghệ - CN Đan Toán - T Hào TA - AV DTrang Toán - T ĐThảo

4 LSĐL - XH Hải TA - AV Quyên Toán - T Ngân TA - AV DTrang Toán - T Hào LSĐL - XH Chông Toán - T ĐThảo

5 KHTN - TN Toàn TA - AV Quyên Toán - T Ngân TA - AV DTrang GDTC - Lộc LSĐL - XH Chông Công nghệ - CN Đan

1

2

5

1 HĐTNHN3 - TN Toàn Toán - T Ngân GDĐP - PHT2 LSĐL - XH Hải Âm nhạc - NT Thuận GDTC - Lộc Văn - V N Hằng

2 KHTN - TN Toàn LSĐL - XH Hải KHTN - TN H Hạnh Văn - V Oanh KHTN - TN Lý GDTC - Lộc Văn - V N Hằng

3 Âm nhạc - NT Thuận TA - AV Quyên KHTN - TN H Hạnh GDTC - Lộc KHTN - TN Lý GDCD - GD Anh TA - AV DTrang

4 GDCD - GD Anh KHTN - TN Duyên TA - AV Quyên GDTC - Lộc MT - NT Thuyết HĐTNHN3 - XH Chông TA - AV DTrang

5 GDĐP - PHT2 KHTN - TN Duyên HĐTNHN3 - AV Quyên Âm nhạc - NT Thuận GDĐP - PHT 1 KHTN - TN Dung LSĐL - XH Chông

1

2
5

1 Toán - T Ngân MT - NT Thuyết KHTN - TN H Hạnh Toán - T Hào KHTN - TN Lý Tin học - TH Trân Âm nhạc - NT Thuận

2 Toán - T Ngân GDCD - GD Anh KHTN - TN H Hạnh Toán - T Hào KHTN - TN Lý TA - AV DTrang GDTC - Lộc

3 Văn - V Trâm Tin học - TH Trân Âm nhạc - NT Thuận TA - AV DTrang HĐTNHN3 - T Hào GDĐP - PHT 1 GDTC - Lộc

4 Tin học - TH Trân Công nghệ - CN Đan MT - NT Thuyết KHTN - TN H Hạnh LSĐL - XH Chông Âm nhạc - NT Thuận KHTN - TN Dung

5 MT - NT Thuyết Âm nhạc - NT Thuận Tin học - TH Trân KHTN - TN H Hạnh LSĐL - XH Chông KHTN - TN Dung GDĐP - PHT 1
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THỜI KHOÁ BIỂU số 7 THỜI KHOÁ BIỂU số 7
Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024

THỨ BUỔI TIẾT 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15

1 HĐTNHN1 - T Thuận HĐTNHN1 - TN Ly HĐTNHN1 - V Mi HĐTNHN1 - AV Nhung HĐTNHN1 - TN Phúc HĐTNHN1 - GD Dung HĐTNHN1 - AV Khanh HĐTNHN1 - TN Vương

2 HĐTNHN2 - T Thuận HĐTNHN2 - TN Ly HĐTNHN2 - V Mi HĐTNHN2 - AV Nhung HĐTNHN2 - TN Phúc HĐTNHN2 - GD Dung HĐTNHN2 - AV Khanh HĐTNHN2 - TN Vương

3 Toán - T Thuận TA - AV Thảo Văn - V Mi TA - AV Nhung KHTN - TN Phúc GDTC - Hoàng Phúc Công nghệ - CN Đan TA - AV Khanh

4 TA - AV Thảo LSĐL - XH Huyền Tin học - TH Thạnh Công nghệ - CN Đan KHTN - TN Phúc TA - AV Nhung GDTC - Hoàng Phúc TA - AV Khanh

5 KHTN - TN Dung HĐTNHN3 - TN Ly HĐTNHN3 - V Mi KHTN - TN Trang TA - AV Nhung Toán - T Huy GDTC - Hoàng Phúc HĐTNHN3 - TN Vương

1

2

3
5

1 GDCD - GD Dung GDTC - B Hải KHTN - TN Ly LSĐL - XH Chiến GDTC - Hoàng Phúc KHTN - TN Trang LSĐL - XHPhong KHTN - TN Vương

2 KHTN - TN Dung GDTC - B Hải KHTN - TN Ly LSĐL - XH Chiến GDTC - Hoàng Phúc Công nghệ - CN Đan LSĐL - XHPhong KHTN - TN Vương

3 KHTN - TN Dung KHTN - TN Ly TA - AV Thảo TA - AV Nhung KHTN - TN Phúc LSĐL - XHPhong Tin học - TH Bình GDTC - Hoàng Phúc

4 Tin học - TH Thạnh KHTN - TN Ly LSĐL - XH Chiến GDCD - GD Dung TA - AV Nhung LSĐL - XHPhong GDĐP - HT GDTC - Hoàng Phúc

5 GDĐP - PHT 1 Âm nhạc - NT Út A LSĐL - XH Chiến KHTN - TN Trang LSĐL - XHPhong TA - AV Nhung TA - AV Khanh GDĐP - HT

1

2

1 Công nghệ - CN Đan Toán - T Thuận MT - NT Út KHTN - TN Trang GDCD - GD Dung GDTC - Hoàng Phúc Toán - T Nhung Âm nhạc - NT Út A

2 LSĐL - XH Huyền TA - AV Thảo GDTC - B Hải HĐTNHN3 - AV Nhung GDĐP - CN Tuyến MT - NT Út GDCD - GD Dung Công nghệ - CN Đan

3 MT - NT Út TA - AV Thảo GDTC - B Hải LSĐL - XH Chiến TA - AV Nhung Âm nhạc - NT Út A KHTN - TN Trang Toán - T Nhung

4 TA - AV Thảo GDĐP - PHT 1 LSĐL - XH Chiến GDTC - B Hải Công nghệ - CN Đan GDCD - GD Dung KHTN - TN Trang Toán - T Nhung

5 TA - AV Thảo GDCD - GD Dung Âm nhạc - NT Út A GDTC - B Hải LSĐL - XHPhong TA - AV Nhung TA - AV Khanh Tin học - TH Bình

1

2

5

1 GDTC - B Hải LSĐL - XH Huyền Văn - V Mi Toán - T Hà Âm nhạc - NT Út A GDĐP - CN Tuyến HĐTNHN3 - AV Khanh MT - NT Út

2 GDTC - B Hải LSĐL - XH Huyền GDĐP - CN Tuyến Toán - T Hà MT - NT Út HĐTNHN3 - GD Dung KHTN - TN Trang TA - AV Khanh

3 KHTN - TN Dung MT - NT Út GDCD - GD Dung TA - AV Nhung HĐTNHN3 - TN Phúc Tin học - TH Bình TA - AV Khanh KHTN - TN Vương

4 LSĐL - XH Huyền KHTN - TN Ly TA - AV Thảo MT - NT Út KHTN - TN Phúc KHTN - TN Trang Toán - T Nhung KHTN - TN Vương

5 LSĐL - XH Huyền Tin học - TH Thạnh TA - AV Thảo Âm nhạc - NT Út A Tin học - TH Bình KHTN - TN Trang MT - NT Út LSĐL - XHPhong

1

2
5

1 Toán - T Thuận Văn - V Ngọc KHTN - TN Ly Tin học - TH Bình Toán - T Huy Văn - V Hùng Văn - V Hoanh LSĐL - XHPhong

2 Âm nhạc - NT Thuận Văn - V Ngọc KHTN - TN Ly KHTN - TN Trang Toán - T Huy Văn - V Hùng Văn - V Hoanh LSĐL - XHPhong

3 Văn - V Ngọc Công nghệ - CN Đan Toán - T Hà GDĐP - CN Tuyến Văn - V Hùng LSĐL - XHPhong KHTN - TN Trang Văn - V Hoanh

4 Văn - V Ngọc Toán - T Thuận Toán - T Hà Văn - V Mi Văn - V Hùng Toán - T Huy LSĐL - XHPhong Văn - V Hoanh

5 HĐTNHN3 - T Thuận KHTN - TN Ly Công nghệ - CN Đan Văn - V Mi LSĐL - XHPhong KHTN - TN Trang Âm nhạc - NT Út A GDCD - GD Dung
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THỜI KHOÁ BIỂU số 7 THỜI KHOÁ BIỂU số 7
Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024

THỨ BUỔI TIẾT 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12

1 HĐTNHN1 - XH Huyền HĐTNHN1 - V Hạnh HĐTNHN1 - AV Trang HĐTNHN1 - T Huy HĐTNHN1 - V Mến HĐTNHN1 - GD Chi HĐTNHN1 - TH Phát HĐTNHN1 - TN Duyên HĐTNHN1 - T Hà HĐTNHN1 - AV DTrang HĐTNHN1 - T Nguyệt HĐTNHN1 - GD Lình

2 HĐTNHN2 - XH Huyền HĐTNHN2 - V Hạnh HĐTNHN2 - AV Trang HĐTNHN2 - T Huy HĐTNHN2 - V Mến HĐTNHN2 - GD Chi HĐTNHN2 - TH Phát HĐTNHN2 - TN Duyên HĐTNHN2 - T Hà HĐTNHN2 - AV DTrang HĐTNHN2 - T Nguyệt HĐTNHN2 - GD Lình

3 HĐTNHN3 - XH Huyền TA - AV Trang Toán - T Huy LSĐL - XH Hiếu GDTC - Tuấn Tin học - TH Thạnh KHTN - TN Duyên Toán - T Thành TA - AV Vân Toán - T Phát KHTN - TN ĐTrang LSĐL - XH Chi

4 TA - AV Trang KHTN - TN Ly Toán - T Huy LSĐL - XH Hiếu GDTC - Tuấn GDCD - GD Chi Tin học - TH Phát TA - AV Vân Toán - T Hà Âm nhạc - NT Khanh KHTN - TN ĐTrang GDTC - Lộc

5 TA - AV Trang LSĐL - XH Huyền Tin học - TH Thạnh KHTN - TN Phúc KHTN - TN Bích HĐTNHN3 - GD Chi MT - NT Vân TA - AV Vân Toán - T Hà TA - AV DTrang LSĐL - XH Chi GDTC - Lộc

1

2 KHTN - TN Ly

3 GDTC - Tuấn
5

1 Văn - V Hạnh Âm nhạc - NT Bích MT - NT Vân KHTN - TN Phúc Văn - V Mến TA - AV Vân GDTC - Ánh KHTN - TN Duyên Văn - V Hằng KHTN - TN Thảo Tin học - TH Phát Công nghệ - CN Nghĩa

2 Văn - V Hạnh Công nghệ - CN Hiền GDĐP - GD Chi KHTN - TN Phúc Văn - V Mến TA - AV Vân GDTC - Ánh KHTN - TN Duyên Văn - V Hằng KHTN - TN Thảo Công nghệ - CN Nghĩa MT - NT Thuyết

3 MT - NT Vân Văn - V Hạnh TA - AV Trang GDTC - Tuấn TA - AV Vân KHTN - TN Bích KHTN - TN Duyên Âm nhạc - NT Bích GDCD - GD Lình MT - NT Thuyết LSĐL - XH Chi TA - AV Quyên

4 TA - AV Trang Văn - V Hạnh KHTN - TN Phúc GDTC - Tuấn TA - AV Vân KHTN - TN Bích Văn - V Hiền HĐTNHN3 - TN Duyên Tin học - TH Phát Văn - V Trâm LSĐL - XH Chi TA - AV Quyên

5 TA - AV Trang KHTN - TN Ly KHTN - TN Phúc TA - AV Vân HĐTNHN3 - V Mến GDĐP - TH Thạnh Văn - V Hiền Tin học - TH Phát Công nghệ - CN Nghĩa Văn - V Trâm TA - AV Quyên LSĐL - XH Chi

1

2

1 TA - AV Trang GDTC - Tuấn LSĐL - XH Huyền Văn - V Sang GDĐP - TH Thạnh Toán - T Hào Âm nhạc - NT Bích GDTC - Ánh TA - AV Vân LSĐL - XH Hải GDCD - GD Lình TA - AV Quyên

2 GDĐP - GD Chi GDTC - Tuấn Âm nhạc - NT Bích Văn - V Sang LSĐL - XH Hiếu TA - AV Vân Toán - T Thành GDTC - Ánh KHTN - TN Thảo LSĐL - XH Hải GDĐP - TH Thạnh GDCD - GD Lình

3 GDCD - GD Chi LSĐL - XH Huyền TA - AV Trang Âm nhạc - NT Bích TA - AV Vân KHTN - TN Bích LSĐL - XH Hiếu GDCD - GD Lình MT - NT Thuyết GDTC - Lộc HĐTNHN3 - T Nguyệt GDĐP - TH Thạnh

4 Tin học - TH Thạnh TA - AV Trang GDCD - GD Chi Công nghệ - CN Hiền Âm nhạc - NT Bích LSĐL - XH Hiếu TA - AV Vân KHTN - TN Duyên GDTC - Ánh GDTC - Lộc Âm nhạc - NT Khanh HĐTNHN3 - GD Lình

5 LSĐL - XH Huyền GDCD - GD Chi HĐTNHN3 - AV Trang MT - NT Vân KHTN - TN Bích Âm nhạc - NT Bích GDCD - GD Lình TA - AV Vân GDTC - Ánh KHTN - TN Thảo MT - NT Thuyết LSĐL - XH Chi

1

2

5

1 Toán - T Khanh KHTN - TN Ly GDTC - Tuấn TA - AV Vân LSĐL - XH Hiếu Văn - V Mến GDĐP - TH Thạnh KHTN - TN Duyên KHTN - TN Thảo TA - AV DTrang TA - AV Quyên Âm nhạc - NT Khanh

2 Toán - T Khanh KHTN - TN Ly GDTC - Tuấn TA - AV Vân LSĐL - XH Hiếu Văn - V Mến KHTN - TN Duyên Toán - T Thành KHTN - TN Thảo HĐTNHN3 - AV DTrang TA - AV Quyên Toán - T Nguyệt

3 Âm nhạc - NT Bích Toán - T Khanh TA - AV Trang GDĐP - TH Thạnh MT - NT Vân KHTN - TN Bích KHTN - TN Duyên LSĐL - XH Hải TA - AV Vân Toán - T Phát KHTN - TN ĐTrang Toán - T Nguyệt

4 TA - AV Trang Toán - T Khanh Công nghệ - CN Hiền Toán - T Huy Toán - T Hào LSĐL - XH Hiếu TA - AV Vân LSĐL - XH Hải HĐTNHN3 - T Hà GDĐP - TH Thạnh Toán - T Nguyệt KHTN - TN ĐTrang

5 KHTN - TN Ly TA - AV Trang KHTN - TN Phúc Toán - T Huy Toán - T Hào LSĐL - XH Hiếu TA - AV Vân MT - NT Thuyết LSĐL - XH Hải KHTN - TN Thảo Toán - T Nguyệt KHTN - TN ĐTrang

1

2
5

1 LSĐL - XH Huyền HĐTNHN3 - V Hạnh Văn - V Sang GDCD - GD Chi Công nghệ - CN Nghĩa MT - NT Vân Toán - T Thành GDĐP - TH Thạnh Âm nhạc - NT Khanh LSĐL - XH Hải Văn - V Trâm KHTN - TN ĐTrang

2 LSĐL - XH Huyền GDĐP - GD Chi Văn - V Sang LSĐL - XH Hiếu KHTN - TN Bích GDTC - Ánh HĐTNHN3 - TH Phát Công nghệ - CN Nghĩa GDĐP - TH Thạnh GDCD - GD Lình Văn - V Trâm KHTN - TN ĐTrang

3 KHTN - TN Ly MT - NT Vân LSĐL - XH Huyền Tin học - TH Thạnh KHTN - TN Bích GDTC - Ánh LSĐL - XH Hiếu Văn - V Hiền LSĐL - XH Hải Công nghệ - CN Nghĩa KHTN - TN ĐTrang Tin học - TH Phát

4 KHTN - TN Ly Tin học - TH Thạnh LSĐL - XH Huyền KHTN - TN Phúc GDCD - GD Chi Công nghệ - CN Nghĩa LSĐL - XH Hiếu Văn - V Hiền LSĐL - XH Hải Tin học - TH Phát GDTC - Lộc Văn - V Trâm

5 Công nghệ - CN Hiền LSĐL - XH Huyền KHTN - TN Phúc HĐTNHN3 - T Huy Tin học - TH Thạnh Toán - T Hào Công nghệ - CN Nghĩa LSĐL - XH Hải KHTN - TN Thảo TA - AV DTrang GDTC - Lộc Văn - V Trâm

1

2
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THỜI KHOÁ BIỂU số 7
Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024

THỨ BUỔI TIẾT 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9

1 HĐTNHN1 - AV Ngân HĐTNHN1 - TN Lý HĐTNHN1 - XH Chi HĐTNHN1 - V Hằng HĐTNHN1 - TThơ HĐTNHN1 - T Phát HĐTNHN1 - AV Huệ HĐTNHN1 - XH Hiếu HĐTNHN1 - TN Hoa

2 HĐTNHN2 - AV Ngân HĐTNHN2 - TN Lý HĐTNHN2 - XH Chi HĐTNHN2 - V Hằng HĐTNHN2 - TThơ HĐTNHN2 - T Phát HĐTNHN2 - AV Huệ HĐTNHN2 - XH Hiếu HĐTNHN2 - TN Hoa

3 KHTN - TN Bích Công nghệ - CN Hiền GDCD - GD Lình Văn - V Hằng Toán - TThơ KHTN - TN Vương KHTN - TN Hoa MT - NT Vân Tin học - TH Thảo

4 KHTN - TN Bích Toán - T Tú LSĐL - XH Chi LSĐL - XH Mai Toán - TThơ KHTN - TN Vương Toán - T Phát Toán - T Thuận Công nghệ - CN Hiền

5 Tin học - TH Phát Toán - T Tú Văn - V Hằng LSĐL - XH Mai Công nghệ - CN Hiền Tin học - TH Thảo Toán - T Phát Toán - T Thuận HĐTNHN3 - TN Hoa

1 Công nghệ - CN Hiền GDTC - Ánh GDTC - Tuấn

2 LSĐL - XH Chi GDTC - Ánh GDTC - Tuấn

3 LSĐL - XH Chi
5

1 TA - AV Ngân Công nghệ - CN Hiền TA - AV Nhung KHTN - TN Bích TA - AV Trang TA - AV Huệ KHTN - TN Hoa LSĐL - XH Hiếu TA - AV Châu

2 Văn - V Hiền Tin học - TH Phát KHTN - TN Lý KHTN - TN Bích TA - AV Trang TA - AV Huệ KHTN - TN Hoa LSĐL - XH Hiếu TA - AV Châu

3 Văn - V Hiền KHTN - TN Lý Văn - V Hằng Tin học - TH Phát KHTN - TN Vương LSĐL - XH Mai Văn - V Mến KHTN - TN Hoa LSĐL - XH Hiếu

4 GDCD - GD Lình KHTN - TN Lý Âm nhạc - NT Khanh HĐTNHN3 - V Hằng KHTN - TN Vương LSĐL - XH Mai TA - AV Huệ Công nghệ - CN Hiền LSĐL - XH Hiếu

5 KHTN - TN Bích MT - NT Thuyết Công nghệ - CN Hiền Văn - V Hằng LSĐL - XH Mai KHTN - TN Vương TA - AV Huệ GDCD - GD Dung KHTN - TN Hoa

1 GDTC - Ánh GDTC - Tuấn

2 GDTC - Ánh GDTC - Tuấn

1 Toán - T Tú LSĐL - XH Chi Toán - T Khanh TA - AV Nhung MT - NT Thuyết LSĐL - XH Mai Toán - T Phát HĐTNHN3 - XH Hiếu Công nghệ - CN Hiền

2 Toán - T Tú LSĐL - XH Chi Toán - T Khanh Âm nhạc - NT Khanh TA - AV Trang Âm nhạc - NT Út A Toán - T Phát Công nghệ - CN Hiền MT - NT Vân

3 TA - AV Ngân Toán - T Tú LSĐL - XH Chi Công nghệ - CN Hiền Toán - TThơ Toán - T Phát TA - AV Huệ TA - AV Châu GDCD - GD Dung

4 TA - AV Ngân Toán - T Tú LSĐL - XH Chi Toán - T Khanh Toán - TThơ TA - AV Huệ Tin học - TH Thảo TA - AV Châu Âm nhạc - NT Út A

5 HĐTNHN3 - AV Ngân KHTN - TN Lý Công nghệ - CN Hiền Toán - T Khanh HĐTNHN3 - TThơ HĐTNHN3 - T Phát HĐTNHN3 - AV Huệ LSĐL - XH Hiếu TA - AV Châu

1 GDTC - Ánh GDTC - Tuấn

2 GDTC - Ánh GDTC - Tuấn

5

1 Toán - T Tú HĐTNHN3 - TN Lý TA - AV Nhung Công nghệ - CN Hiền KHTN - TN Vương GDCD - GD Dung KHTN - TN Hoa TA - AV Châu Văn - V Hạnh

2 Toán - T Tú TA - AV Ngân TA - AV Nhung KHTN - TN Bích KHTN - TN Vương MT - NT Vân Công nghệ - CN Hiền Âm nhạc - NT Út A Văn - V Hạnh

3 Âm nhạc - NT Khanh TA - AV Ngân MT - NT Thuyết LSĐL - XH Mai Văn - V Hiền Công nghệ - CN Hiền Âm nhạc - NT Út A KHTN - TN Hoa Toán - T Ngân

4 TA - AV Ngân Văn - V Hiền KHTN - TN Lý TA - AV Nhung Âm nhạc - NT Út A Toán - T Phát LSĐL - XH Mai Văn - V Hạnh Toán - T Ngân

5 TA - AV Ngân Văn - V Hiền KHTN - TN Lý TA - AV Nhung Công nghệ - CN Hiền KHTN - TN Vương LSĐL - XH Mai Văn - V Hạnh KHTN - TN Hoa

1 GDTC - Ánh GDTC - Tuấn

2 GDTC - Ánh GDTC - Tuấn
5

1 LSĐL - XH Chi GDCD - GD Lình Toán - T Khanh KHTN - TN Bích Tin học - TH Phát Toán - T Phát Công nghệ - CN Hiền Tin học - TH Thảo LSĐL - XH Hiếu

2 Công nghệ - CN Hiền Âm nhạc - NT Khanh Toán - T Khanh MT - NT Thuyết Văn - V Hiền Toán - T Phát MT - NT Vân Toán - T Thuận KHTN - TN Hoa

3 MT - NT Thuyết LSĐL - XH Chi KHTN - TN Lý GDCD - GD Lình LSĐL - XH Mai Công nghệ - CN Hiền Văn - V Mến Toán - T Thuận KHTN - TN Hoa

4 KHTN - TN Bích TA - AV Ngân HĐTNHN3 - XH Chi Toán - T Khanh LSĐL - XH Mai Văn - V Mến GDCD - GD Dung KHTN - TN Hoa Toán - T Ngân

5 TA - AV Ngân KHTN - TN Lý Tin học - TH Phát Toán - T Khanh GDCD - GD Lình Văn - V Mến LSĐL - XH Mai KHTN - TN Hoa Toán - T Ngân

1 GDTC - Tuấn

2 GDTC - Tuấn
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